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	1. Họ và tên:	Trần Việt Hùng
	2. Chức vụ:		Giảng viên
	3. Chuyên ngành đào tạo:		Sư phạm Mỹ Thuật- Quản lý xã hội
	4. Đơn vị công tác:			Phòng Hành chính – Quản trị
	
Bảng 1. Kết quả nghiên cứu đề tài khoa học các cấp
	TT
	Tên đề tài
	Loại đề tài (cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh, Cơ sở)
	Mã số
	Thời gian
thực hiện
	Năm nghiệm thu
	Kết quả nghiệm thu
	Cơ quan, tổ chức hợp tác

	1
	Hướng dẫn sinh viên ngành Giáo dục mầm non trường Đại học Hoa Lư làm đồ chơi - đồ dùng dạy học bằng vật liệu thiên nhiên và phế liệu.
	Cơ sở
	
	2 năm
	2015
	Khá
	

	2
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Hành chính - Quản trị Trường Đại học Hoa Lư giai đoạn 2017-2022.
	Cơ sở
	
	1 năm
	2018
	Khá
	

	3
	Một số biện pháp hướng dẫn trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi phối hợp màu nhằm phát triển khả năng cảm thụ màu sắc cho trẻ ở trường Mầm non Thúy Sơn thành phố Ninh Bình
	Cơ sở
	
	2 năm
	2020
	
	


	
Bảng 2. Kết quả biên soạn sách
	TT
	Tên sách
	Loại sách 
(Sách chuyên khảo; sách giáo trình; sách tham khảo; sách hướng dẫn; sách khác).
	Chủ biên, hoặc đồng chủ biên, thành viên
	Tên các tác giả viết cùng
	Số giấy phép xuất bản
	Nhà xuất bản
	Tháng/năm xuất bản

	1
	Trang trí ứng dụng
	Sách tham khảo
	Thành viên
	Phạm Ngọc Tới
Phạm Thị Gấm
	2356/QĐ-GD-HN
	NXB Giáo dục Việt Nam
	6/2016




	Bảng 3. Kết quả bài báo khoa học công bố trên các tạp chí
1. Bài báo công bố trên tạp chí ISI và SCOPUS
	TT
	Tên bài báo
	Tên tác giả viết chung
	Tên tạp chí
	Năm công bố
	Số tạp chí, 
từ trang đến trang
	Điểm bài báo 


	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


2. Bài báo công bố trên các tạp chí  khoa học trong nước có chỉ số ISSN
	TT
	Tên bài báo
	Tên tác giả
 viết chung
	Tên tạp chí
	Năm công bố
	Số tạp chí,
từ trang đến trang
	Điểm bài báo 

	1
	Một số đặc điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình tiếp xúc - khẳng định, đi theo Chủ nghĩa Mác Lê nin.
	Vũ Tuệ Minh
	Giáo dục và Xã hội
	2018
	Đặc biệt kỳ 1/9/2018,
trang 10, 11, 12, 21.
	

	2
	Nâng cao giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên trường ĐH Hoa Lư trong giai đoạn hiện nay.
	Lê Thị Lan Anh
	Thiết bị Xã hội
	2018
	178/ kỳ 1 tháng 10/2018,
Trang 56, 57, 58.
	

	3
	Một số biện pháp thuyết trình nhằm nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí minh ở các trường đại học.
	Phạm Văn Dương
	Dạy và Học
	2018
	Tháng 9/2018
Trang 26, 27, 28.
	


3. Bài báo đăng Thông báo khoa học của nhà trường
	TT
	Tên bài báo
	Tên tác giả viết chung
	Năm công bố
	Số thông báo, 
từ trang đến trang

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Bảng 4. Kết quả bài hội thảo đăng trong kỷ yếu
	TT
	Tên bài viết
	Tên tác giả 
viết chung
	Tên kỷ yếu hội thảo
	Giấy phép xuất bản
	Nhà xuất bản, năm  công bố
	Từ trang -
đến trang

	1
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Xếp theo thứ tự: Bài hội thảo quốc tế; Bài hội thảo trong nước; Bài hội thảo trong tỉnh, nhà trường.
Bảng 5. Bằng phát minh sáng chế
	TT
	Tên bằng phát minh sáng chế
	Tác giả,  hoặc đồng tác giả, thành viên
	Nơi cấp
	Quyết định (số, ngày, tháng, năm)

	1
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


	

Bảng 6. Giải thưởng nghiên cứu khoa học	
	TT 

	Tên giải thưởng
	Năm được tặng thưởng
	Tác giả, hoặc đồng tác giả, thành viên
	Quyết định (số, ngày, tháng, năm)
	Nơi cấp

	  1
	
	
	
	
	

	  2
	
	
	
	
	

	  3
	
	
	
	
	


	
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)


	NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)






